
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tốt 

nghiệp

Chuyên 

ngành
Ngoại ngữ Tin học

Chứng 

chỉ  khác

1 Lê Thị Mộng Ngọc 04/06/1977 X Đại học
Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 2 94,0 94,0

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/08/1996 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 2 93,0 93,0

3 Lê Thị Diễm Trinh 17/02/1998 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 2 92,0 92,0

4 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/10/1996 X Đại học
Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 3 95,0 95,0

5 Tạ Thị Thanh Nguyên 25/12/1989 X Đại học
Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 3 95,0 95,0

6 Phạm Thị Bé Thơ 31/07/1994 X
Cao 

đẳng

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 3 94,0 94,0

7 Lê Thị Phượng 14/10/1997 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

C
Cơ bản GV mầm non Mầm non 3 91,0 91,0

8 Đào Thị Trang 17/12/1992 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

A2
Cơ bản GV mầm non Mầm non 6 92,0 92,0

9 Bùi Kim Thoa 09/10/1983 X Đại học
Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 6 90,0 90,0

10 Hoàng Thị Ái Xuân 15/04/1992 X Đại học
Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 6 89,0 89,0

11 Phạm Thị Thúy 20/06/1993 X Đại học
Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 6 87,0 87,0

12 Bùi Thị Bich Phương 24/09/1997 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 6 86,0 86,0
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ngành
Ngoại ngữ Tin học

Chứng 

chỉ  khác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

STT Họ và tên thí sinh

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nữ
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Đối 
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vấn thực 

hành

Tổng 

điểm

13 Võ Thị Ngọc Giàu 23/09/1993 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 6 85,0 85,0

14 Võ Thị Nhẫn 10/09/1996 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 6 82,0 82,0

15 Nguyễn Thị Bích Châu 22/06/1976 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
B GV mầm non Mầm non 8 94,0 94,0

16 Trịnh Ngọc Mai Vy 31/01/1995 X Đại học
Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 9 91,0 91,0

17 Hoàng Thị Thủy 02/12/1999 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 9 81,0 81,0

18 Nguyễn Thị Trâm Anh 28/07/1997 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 9 80,0 80,0

19 Phạm Thị Bình 23/03/1997 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B1
Cơ bản GV mầm non Mầm non 12 88,0 88,0

20 Hồ Hải Yến 07/11/1994 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non Mầm non 15 89,0 89,0

21 Huỳnh Thị Ý 14/08/1993 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
A GV mầm non Mầm non 15 88,0 88,0

22 Bùi Thị Hồng Liên 12/07/1997 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Sao Mai 

12
90,0 90,0

23 Nguyễn Đình Thái Vị 06/01/1995 X Đại học
Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Sao Mai 

12
82,0 82,0

24
Trần Kiều Hương 

Giang
16/06/1989 X

Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Sao Mai 

13
90,0 90,0

25 Bùi Thị Chi 1988 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Sao Mai 

13
89,0 89,0

26 Đinh Thị Lệ Thanh 14/06/1982 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Sao Mai 

13
84,0 84,0

27 Lê Phạm Ngọc Vân 27/02/1986 X
Trung 

cấp

Sư phạm 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Nguyễn 

Tất Thành
94,0 94,0
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28 Nguyễn Thanh Chúc 05/01/1993 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

Tiếng Anh 

B
Cơ bản GV mầm non

MN Nguyễn 

Tất Thành
89,0 89,0

29 Nguyễn Phương Khanh 08/05/1992 X Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
B

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Bạch 

Đằng
96,0 96,0

30 Nguyễn Trường Giang 14/04/1997 Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
TOEIC 390 Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Đặng 

Trần Côn
97,0 97,0

31 Nguyễn Thị Kim Bảy 01/08/1980 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
A

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Đinh Bộ 

Lĩnh
96,0 96,0

32
Nguyễn Ngọc Thảo 

Quỳnh
13/07/1995 X Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
A

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Đinh Bộ 

Lĩnh
93,0 93,0

33 Vũ Thúy Vân 12/09/1991 X Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh

Bậc 3/6
A

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Đinh Bộ 

Lĩnh
92,0 92,0

34 Phạm Thị Loan 26/08/1997 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
A

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Đoàn Thị 

Điểm
96,0 96,0

35
Nguyễn Lưu Minh 

Hạnh
11/07/1995 X Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh

Bậc 3/6
Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Huệ 1
82,5 82,5

36
Giang Nguyễn Ngọc 

Trinh
05/12/1997 X Đại học

Giáo dục 

Tiểu học
TOEIC 315 Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Huệ 3
96,5 96,5

37 Hồ Phạm Kim Oanh 04/11/1995 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Huệ 3
93,0 93,0

38 Nguyễn Ngọc Trân 26/08/1980 X Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Thái Bình
96,0 96,0

39 Bùi Thị Thanh Hòa 12/07/1982 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Thái Bình
94,0 94,0

40 Phạm Vũ Nhật Minh 01/01/1990 Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

B

Nâng 

cao

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Văn Trỗi
98,0 98,0

41 Lê Thị Thu 10/10/1980 X Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh 

C
Cơ bản

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Văn Trỗi
97,0 97,0

42 Phạm Trần Thy Quỳnh 30/09/1997 X Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

TOEIC

670
A

GV tiểu học 

dạy nhiều môn

Tih Nguyễn 

Văn Trỗi
94,5 94,5
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43 Nông Thanh Huyền 20/12/1992 X Đại học
Sư phạm 

Âm nhạc

Tiếng Anh 

A
Cơ bản

GV tiểu học 

môn Âm nhạc
Tih Lý Nhơn

Người 

dân tộc 

thiểu số

5,0 94,0 99,0

44 Nguyễn Văn Thời 19/05/1988 Đại học
Sư phạm 

Toán

Tiếng Anh 

A
A

GV THCS môn 

Toán

THCS Chi 

Lăng
80,0 80,0

45 Thái Thị Mỹ Lý 10/03/1993 X Đại học
Sư phạm 

Toán học

Tiếng Anh 

B
A

GV THCS môn 

Toán

THCS Chi 

Lăng
79,0 79,0

46 Lê Thị Kim Huệ 14/07/1997 X Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV THCS môn 

Văn

THCS Chi 

Lăng
70,0 70,0

47 Vũ Ngọc Quyên 14/05/1997 X
Cao 

đẳng

Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV THCS môn 

Văn

THCS Chi 

Lăng
69,5 69,5

48 Bùi Thị Quỳnh 28/08/1994 X Đại học Văn học
Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nghiệp 

vụ SP

GV THCS môn 

Văn

THCS Chi 

Lăng
68,5 68,5

49 Lại Thị Hoàng Yến 13/03/1997 X
Cao 

đẳng

SP Kinh tế 

gia đình
TOEIC 650 Cơ bản

GV THCS môn 

Công nghệ

THCS Chi 

Lăng
73,0 73,0

50 Tạ Thị Huệ 28/12/1979 X Đại học Địa Lý
Tiếng Anh 

C
Cơ bản

GV THCS môn 

Địa Lý

THCS Chi 

Lăng
74,0 74,0

51 Nguyễn Hữu Nghĩa 20/02/1997 Đại học
Giáo dục 

Thể chất

Tiếng Anh 

A2
Cơ bản

GV THCS môn 

Thể dục

THCS Chi 

Lăng
80,0 80,0

52 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 20/09/1997 X Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Tiếng Pháp  

B
Cơ bản

GV THCS môn 

Tiếng Anh

THCS Quang 

Trung
92,0 92,0

53 Trần Thị Tường Vân 14/06/1984 X Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Tiếng Trung

bậc 2
B

GV THCS môn 

Tiếng Anh

THCS Quang 

Trung
85,0 85,0

54 Vũ Thị Phương 16/04/1993 X Đại học
Sư phạm 

Toán học

Tiếng Anh 

B
A

GV THCS môn 

Toán

THCS Quang 

Trung
75,0 75,0

55 Hà Thị Bình Nguyên 07/05/1995 X Đại học
Sư phạm 

Sinh học

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV THCS môn 

Sinh

THCS Quang 

Trung
84,0 84,0

56 Bùi Thị Hồng Chiên 22/03/1993 X Đại học
Sư phạm 

Sinh học

Tiếng Anh 

B
B

GV THCS môn 

Sinh

THCS Quang 

Trung

Người 

dân tộc 

thiểu số

5,0 75,0 80,0
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57
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
01/09/1994 X Đại học

Sư phạm 

Lịch Sử

Tiếng Anh 

B
A

GV THCS môn 

Sử

THCS Quang 

Trung
72,5 72,5

58
Nguyễn Bình Thanh 

Ngà
13/12/1996 X

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Tiếng Anh

Tiếng Trung

A
B

GV THCS môn 

Tiếng Anh

THCS Tăng 

Bạt Hổ
78,0 78,0

59 Diệp Hải Luật 10/03/1986 Thạc sĩ

LT xác suất 

và thống kê 

toán học

TOEIC 545 Cơ bản
Nghiệp 

vụ SP

GV THCS môn 

Toán

THCS Tăng 

Bạt Hổ
75,0 75,0

60 Huỳnh Thị Sâm 05/07/1995 X Đại học
Sư phạm 

Toán học

Tiếng Anh 

B1
Cơ bản

GV THCS môn 

Toán

THCS Tăng 

Bạt Hổ
72,0 72,0

61 Trần Thị Trúc Ny 10/12/1990 X Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B
A

GV THCS môn 

Văn

THCS Tăng 

Bạt Hổ
81,5 81,5

62 Danh Trịnh Nhân 04/02/1995 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV THCS môn 

Văn

THCS Tăng 

Bạt Hổ
80,5 80,5

63 Nguyễn Thanh Tâm 12/07/1989 Đại học Vật lý
Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nghiệp 

vụ SP

GV THCS môn 

Vật Lý

THCS Tăng 

Bạt Hổ
86,0 86,0

64
Triệu Thị Phương 

Thương
25/05/1992 X Đại học

Giáo dục 

đặc biệt

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV tiểu học 

GDĐB

Chuyên biệt 

1/6
95,5 95,5

65 Phạm Thị Vũ Hậu 24/05/1993 X Đại học
Giáo dục 

đặc biệt

Tiếng Anh 

B
B

GV tiểu học 

GDĐB

Chuyên biệt 

1/6
91,0 91,0

66 Huỳnh Thị Ngọc Mai 10/05/1988 X Đại học
Giáo dục 

đặc biệt

Tiếng Anh 

B
A

GV tiểu học 

GDĐB

Chuyên biệt 

1/6
89,5 89,5

67 Vũ Dịu Hiền 20/09/1994 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

đặc biệt

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

GV tiểu học 

GDĐB

Chuyên biệt 

1/6
89,0 89,0

68 Nguyễn Thị Quy 03/03/1996 X
Cao 

đẳng

Giáo dục 

đặc biệt

Tiếng Anh 

B
A

GV tiểu học 

GDĐB

Chuyên biệt 

1/6
87,5 87,5

69 Phan Mai Hoài Thương 01/09/1994 X Đại học
Quản lý giáo 

dục

Cử nhân 

NN Anh
B

GV tư vấn học 

đường

Bồi dưỡng 

giáo dục
90,0 90,0

70
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
17/04/1989 X

Cao 

đẳng

Thư ký văn 

phòng

Tiếng Anh 

B
A

Nghiệp 

vụ VTLT

Nhân viên Văn 

thư
Mầm non 6 85,0 85,0



Tốt 

nghiệp

Chuyên 

ngành
Ngoại ngữ Tin học

Chứng 

chỉ  khác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

STT Họ và tên thí sinh

Ngày 
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ưu

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn thực 

hành

Tổng 

điểm

71
Trương Thị Thanh 

Hồng
05/04/1982 X

Cao 

đẳng
Kế toán Trình độ A A

Văn thư 

lưu trữ

Nhân viên Văn 

thư
Mầm non 8 80,0 80,0

72
Nguyễn Thị Hồng 

Khuyên
23/03/1989 X

Cao 

đẳng

Thư ký văn 

phòng

Tiếng Anh 

B
A

Văn thư 

lưu trữ

Nhân viên Văn 

thư

MN Sao Mai 

13
88,0 88,0

73 Huỳnh Thị Ngọc Thạch 26/12/1978 X
Cao 

đẳng
Kế toán

Tiếng Anh 

B
A

Quản trị 

VP & 

công tác 

VTLT

Nhân viên Văn 

thư
Mầm non 15 90,0 90,0

74 Hà Mỹ Thanh Thùy 08/06/1975 X
Trung 

cấp

Văn thư lưu 

trữ

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nhân viên Văn 

thư

TiH Đặng 

Trần Côn
96,5 96,5

75 Nguyễn Hoàng Khanh 31/10/1992 X
Trung 

cấp

Văn thư - 

Lưu trữ

Tiếng Anh 

B
B

Nhân viên Văn 

thư

Tih Nguyễn 

Thái Bình
98,0 98,0

76 Ngô Phước Thảo 25/02/1977 X
Trung 

cấp

Văn thư lưu 

trữ

Tiếng Anh 

B
A

Nhân viên Văn 

thư

THCS Quang 

Trung
85,0 85,0

77 Trịnh Thị Nguyệt 15/04/1975 X
Cao 

đẳng

Khoa học 

Thư viện

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nhân viên Thư 

viện

TiH Đặng 

Trần Côn
96,5 96,5

78 Khưu Huyền 31/10/1990 X
Trung 

cấp

Thư viện - 

Thiết bị

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nhân viên Thư 

viện

Tih Đinh Bộ 

Lĩnh
88,0 88,0

79 Phan Nguyễn Âu Lạc 23/08/1994
Trung 

cấp

Thư viện- 

Thiết bị

Tiếng Anh 

B
Cơ bản

Nhân viên Thư 

viện

TiH Đoàn 

Thị Điểm
90,0 90,0

80 Nguyễn Thị Xuân Lợi 18/12/1982 X
Trung 

cấp

Thư viện- 

Thiết bị

Tiếng Anh 

B

Trung 

cấp

Nhân viên Thư 

viện

Tih Nguyễn 

Trường Tộ
85,0 85,0

81
Huỳnh Nguyễn Hoài 

Thương
25/11/1976 X Đại học

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh 

B
Đại học

Nhân viên

CNTT

THCS Tăng 

Bạt Hổ
80,0 80,0

Tổng cộng danh sách có 81 người.


